
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,246,369,401   
9/1/2025 Chị Nguyen Thị Thuy Trang ủng hộ KTX 100,000
9/1/2025 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9 200,000
9/2/2025 Chị Thao Vi ủng hộ KTX 500,000
9/2/2025 Chị KLHuong CMTX T9 200,000
9/2/2025 Chị Oanh CMTX  T9 500,000
9/2/2025 Anh Trần Quang Thái ủng hộ KTX 500,000
9/2/2025 Dưa leo kg        10.0 10,000 100,000
9/2/2025 Cà rốt + củ cải bào sợi kg        10.0 12,000 120,000
9/2/2025 Ngò rí kg          2.0 50,000 100,000
9/2/2025 Chuối kg 220,000
9/2/2025 Chả lụa kg        15.0 80,000 1,200,000
9/2/2025 Thịt nguội kg          5.0 110,000 550,000
9/2/2025 Pate kg          3.0 70,000 210,000
9/2/2025 Bánh mì ổ      350.0 2,000 700,000
9/3/2025 Chị Trung Ngân ủng hộ KTX 2,000,000
9/3/2025 Cá ngừ bông kg        40.0 42,000 1,680,000
9/4/2025 Chị To Hien Trinh CMTX T9 500,000
9/4/2025 Chị Doit  CMTX  T9 1,000,000
9/4/2025 Anh Hưng  (Mỹ) ủng hộ KTX 2,000,000
9/4/2025 Chị Lê Thị Thu Vân ủng hộ KTX 5,000,000
9/4/2025 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 600,000
9/4/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/9/25 (224 phiếu) 448,000
9/4/2025 Rau muống kg        10.0 8,000 80,000
9/4/2025 Bí xanh kg        20.0 8,000 160,000
9/4/2025 Hành lá kg          1.0 15,000 15,000
9/4/2025 Cà chua kg        10.0 19,000 190,000
9/4/2025 Sả xay kg          2.0 15,000 30,000
9/4/2025 Chuối kg 220,000
9/5/2025 Chị Thanh Ha ủng hộ KTX 300,000
9/5/2025 Tiền điện T8/2025 tháng          1.0 646,482 646,482
9/6/2025 Anh Le Ba Quyen ủng hộ KTX 500,000
9/6/2025 Anh(chị) Bean Khoi ủng hộ KTX 1,000,000
9/6/2025 Chị Nguyen Doan Thien Tu ủng hộ KTX 50,000
9/6/2025 Anh Nguyen Minh Hung ủng hộ KTX 50,000
9/6/2025 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
9/6/2025 Chú Tự  (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000
9/6/2025 Anh Tommy Trần ủng hộ KTX 3,000,000
9/6/2025 Chị Nguyễn Thị Thu Thắm ủng hộ KTX 200,000
9/6/2025 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc (Q10)  CMTX T9 200,000
9/6/2025 Chị Tám  (Q10) ủng hộ KTX 100,000
9/6/2025 Anh Tăng Quân Nam (Q10 CMTX  T9 3,000,000
9/6/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/9/25 (118 phiếu) 236,000
9/6/2025 Dưa leo kg        10.0 10,000 100,000
9/6/2025 Bí đỏ kg        15.0 10,000 150,000
9/6/2025 Tỏi kg          5.0 38,000 190,000
9/6/2025 Hành lá kg          1.0 20,000 20,000
9/6/2025 Chuối kg 220,000
9/6/2025 Chả cá basa hấp kg        15.0 35,640 534,600
9/8/2025 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) CMTX T9 500,000
9/8/2025 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) CMTX T9 200,000

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CƠM 2000Đ SÀI GÒN
THÁNG 09/2025

NGÀY DIỄN GIẢI THU 
CHI

Page 1 of 6



ĐVT SL ĐG Thành tiền
NGÀY DIỄN GIẢI THU 

CHI

9/8/2025 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) CMTX T9 200,000
9/8/2025 GĐ Ngọc Nghi (Q12) CMTX 500,000
9/8/2025 Gas 45kg bình          3.0 3,776,000
9/9/2025 GĐ cô Kim Cương   (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000
9/9/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/9/25 (181 phiếu) 362,000
9/9/2025 Cà chua kg        15.0 10,000 150,000
9/9/2025 Mướp kg        10.0 10,000 100,000
9/9/2025 Rau dền kg          5.0 10,000 50,000
9/9/2025 Dưa leo kg        20.0 10,000 200,000
9/9/2025 Chuối kg 120,000
9/9/2025 Ớt kg          1.0 40,000 40,000

9/10/2025 Chị Nhàn   (Q10) ủng hộ KTX 200,000
9/10/2025 Chị ADTB CMTX  T9 500,000
9/11/2025 Anh/chị Việt + Huy (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000
9/11/2025 Chị Nguyen Thi Mong Tuyen ủng hộ KTX 100,000
9/11/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/9/25 (204 phiếu) 408,000
9/11/2025 Cà rốt kg          5.0 15,000 75,000
9/11/2025 Bắp cải kg          5.0 10,000 50,000
9/11/2025 Chuối kg 220,000
9/11/2025 Thịt đùi heo kg          8.0 105,000 840,000
9/13/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/9/25 (220 phiếu) 440,000
9/13/2025 Tiền nước T9 tháng          1.0 790,187 790,187
9/13/2025 Hành lá kg          1.0 20,000 20,000
9/13/2025 Đu đủ xanh kg        15.0 10,000 150,000
9/13/2025 Bắp cải kg        15.0 10,000 150,000
9/13/2025 Chuối kg 220,000
9/13/2025 Thịt heo xay kg        10.0 105,000 1,050,000
9/13/2025 Chả cá basa hấp kg          5.0 35,640 178,200
9/13/2025 Chả cá basa tươi kg        10.0 35,640 356,400
9/15/2025 Chị Tâm An ủng hộ KTX 500,000
9/15/2025 Chị Nguyen Thi Quynh Nga ủng hộ KTX 500,000
9/16/2025 Cty mỹ phẩm Minh Phượng ủng hộ KTX 2,000,000
9/16/2025 Chị Tuyết ủng hộ KTX 200,000
9/16/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/9/25 (231 phiếu) 462,000
9/16/2025 Bí xanh kg        15.0 10,000 150,000
9/16/2025 Bắp cải kg        15.0 10,000 150,000
9/16/2025 Ớt kg          1.0 40,000 40,000
9/16/2025 Chuối kg 220,000
9/16/2025 Chả cá basa hấp kg        20.0 35,640 712,800
9/16/2025 Phí Internet quán cơm T8/25 tháng          1.0 359,000 359,000
9/16/2025 Phí ĐT bàn quán cơm T8/25 tháng          1.0 23,000 23,000
9/17/2025 GĐ anh Hùng (Q10) ủng hộ KTX 100,000
9/17/2025 Anh Võ Hữu Phú (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000
9/17/2025 Cá nục cắt đầu kg        40.0 33,000 1,320,000
9/17/2025 Phí vc cá nục lượt          1.0 30,000 30,000
9/18/2025 Anh Lục Tiên (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000
9/18/2025 Anh Nguụy Như Nam  (Q10) ủng hộ KTX 500,000
9/18/2025 Anh Lưu Vĩnh An, chị Thanh Thúy ủng hộ KTX 2,000,000
9/18/2025 GĐ anh Nguyễn Lê Trường ủng hộ KTX 1,000,000
9/18/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/9/25 (221 phiếu) 442,000
9/18/2025 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 200,000
9/18/2025 Bí đỏ kg        15.0 10,000 150,000
9/18/2025 Bắp cải kg        20.0 10,000 200,000
9/18/2025 Hành lá kg          1.0 20,000 20,000
9/18/2025 Chuối kg 220,000
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9/20/2025 Anh Huynh Gia Man ủng hộ KTX 100,000
9/20/2025 Chị Trang Khuyet ủng hộ KTX 300,000
9/20/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/9/25 (179 phiếu) 358,000
9/20/2025 Phí VS T9/25 tháng          1.0 272,000 272,000
9/20/2025 Củ cải trắng kg        15.0 12,000 180,000
9/20/2025 Giá kg        20.0 10,000 200,000
9/20/2025 Bí xanh kg 1500% 10,000 150,000
9/20/2025 Khăn giấy cây 200% 90,000 180,000
9/20/2025 Tăm hộp 100% 20,000 20,000
9/20/2025 Chuối kg 220,000
9/20/2025 Thịt đùi heo kg        20.0 105,000 2,100,000
9/22/2025 Chị Pham Thanh Thuy ủng hộ KTX 200,000
9/23/2025 Anh Nguyen Tan Loc ủng hộ KTX 2,000,000
9/23/2025 Anh Hiệp , chị Trang (Q3) ủng hộ KTX 1,250,000
9/23/2025 Anh Tô Phú Mẫn (Q8) ủng hộ KTX 1,500,000
9/23/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/9/25 (216 phiếu) 432,000
9/23/2025 Anh Tuấn ủng hộ KTX 100,000
9/23/2025 Chị Minh Tuyền  ủng hộ KTX 100,000
9/23/2025 Chuối kg 220,000
9/23/2025 Đu đủ xanh kg        15.0 10,000 150,000
9/23/2025 Rau muống kg        20.0 9,000 180,000
9/23/2025 Hành lá kg          1.0 25,000 25,000
9/23/2025 Ớt kg          1.0 45,000 45,000
9/23/2025 Thịt heo xay kg        11.0 105,000 1,155,000
9/25/2025 Lãi T9 ATM 7,625
9/25/2025 Chị Hà  Q5 ủng hộ KTX 200,000
9/25/2025 Anh Trung Hớn Vỹ  Q5 ủng hộ KTX 2,000,000
9/25/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/9/25 (217 phiếu) 434,000
9/25/2025 Chuối kg 220,000
9/25/2025 Rau muống kg        20.0 9,000 180,000

9/25/2025 Bí đỏ kg        15.0 10,000 150,000

9/25/2025 Sả cây kg          3.0 40,000

9/25/2025 Củ cải trắng kg        10.0 12,000 120,000
9/25/2025 Rau nêm kg          0.5 20,000 10,000
9/25/2025 Thịt đùi heo kg        12.0 105,000 1,260,000
9/26/2025 MTQ có số GD 091628.654676666 ủng hộ KTX 500,000
9/27/2025 Chị Hà Thanh Phương  ủng hộ KTX 500,000
9/27/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/9/25 (211 phiếu) 422,000
9/27/2025 Chả cá basa hấp kg        15.0 35,640 534,600
9/27/2025 Chuối kg 220,000
9/27/2025 Bí đỏ kg        10.0 10,000 100,000
9/30/2025 Chị Kim Quyên CMTX T9 100,000
9/30/2025 Tập thể lớp NHF001 ĐHKT ủng hộ KTX 2,000,000
9/30/2025 Chị Phan Thị Huyền ủng hộ KTX 200,000
9/30/2025 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc   Q10 ủng hộ KTX 200,000
9/30/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/9/25 (230 phiếu) 460,000
9/30/2025 Chuối kg 220,000
9/30/2025 Bắp cải kg        20.0 9,000 180,000
9/30/2025 Bí xanh kg        15.0 10,000 150,000
9/30/2025 Chi lương kế toán T9/25 Loannguyen tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
9/30/2025 Chi lương tháng 9/25 Lê Tuấn Tú tháng          1.0 9,000,000 9,000,000

TỔNG CỘNG 53,861,625      41,048,269        

DƯ CUỐI KỲ 4,259,182,757   
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